	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
Từ ngày 12/05/2025 đến ngày 16/05/2025 


	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả
	Người nhận hồ sơ
	Thông tin địa bàn

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)
	
	

	1
	H56.24.09-250512-0001
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-250512-0109)
	
	LẠI VĂN ĐẠT
	Khu phố Liên Giang, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0339827148
	12/05/2025 08:43:09
	12/05/2025 17:00:00
	12/05/2025 13:46:03
	
	
	Vũ Thị Nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	2
	H56.24.09-250509-0007
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-250509-3907)
	
	Vũ Thế Tùng
	TỔ 7, KHU PHỐ 3, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0974196300
	12/05/2025 08:46:55
	12/05/2025 17:00:00
	12/05/2025 16:25:31
	
	
	Vũ Thị Nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	3
	H56.24.09-250512-0002
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-250512-0499)
	
	NGUYỄN MINH NGỌC
	Khu phố 3, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0969035638
	12/05/2025 09:06:22
	12/05/2025 17:00:00
	12/05/2025 15:58:40
	
	
	Vũ Thị Nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	4
	H56.24.09-250512-0004
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ THỊ HẢI
	NGỌC MINH
	0962818814
	12/05/2025 14:15:01
	15/05/2025 14:15:00
	13/05/2025 15:41:27
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	5
	H56.24.09-250512-0005
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-250512-1020)
	
	NGUYỄN VĂN HÓA
	Khu phố Sơn Nam, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0384899216
	12/05/2025 15:00:54
	13/05/2025 17:00:00
	12/05/2025 16:09:17
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	6
	H56.24.09-250513-0001
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-250513-0030)
	
	MAI KHÁNH CHI
	Khu phố 5, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0987699155
	13/05/2025 07:32:16
	13/05/2025 17:00:00
	13/05/2025 11:20:15
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	7
	H56.24.09-250513-0003
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-250513-1443)
	
	KIỀU MỸ DUYÊN
	Khu phố Đông Thôn, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0967492587
	13/05/2025 10:13:12
	13/05/2025 17:00:00
	13/05/2025 15:36:54
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	8
	H56.24.09-250513-0002
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	KIỀU VĂN NGỌC
	KHU PHỐ ĐÔNG THÔN, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn,
	0967492587
	13/05/2025 10:57:35
	14/05/2025 10:56:59
	13/05/2025 15:41:05
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	9
	H56.24.09-250513-0004
	Thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với các đối tượng mà thân nhân hoặc cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ tử nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý).
	
	LÊ THỊ MƠ
	Tổ 4, Khu Phố Sơn Nam, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0836938821
	13/05/2025 16:12:22
	28/05/2025 16:11:59
	15/05/2025 17:18:13
	
	
	Nguyễn Thị Mai
	Tỉnh Thanh Hóa

	10
	H56.24.09-250514-0001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	ĐÀO THỊ CẤN
	SỐ NHÀ 15, NGÕ 9, ĐƯỜNG PHẠM HỒNG THÁI, TỔ 7
	0989428125
	14/05/2025 09:04:38
	19/05/2025 09:03:59
	15/05/2025 11:05:48
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	11
	H56.24.09-250514-0002
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ THỊ YẾN
	Tổ dân phố 05
	0342792693
	14/05/2025 10:28:44
	19/05/2025 10:28:00
	14/05/2025 16:29:12
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	12
	H56.24.09-250514-0004
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ DƯƠNG
	KHU PHỐ XUÂN NỘI, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0917987446
	14/05/2025 15:23:49
	21/05/2025 15:22:59
	
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	13
	H56.24.09-250515-0002
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-250515-2934)
	
	MAI TUỆ ĐAN
	Khu phố Trường Sơn, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0974114016
	15/05/2025 15:22:39
	16/05/2025 17:00:00
	16/05/2025 08:56:57
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	14
	H56.24.09-250515-0001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	NGUYỄN THANH SƠN
	SỐ NHÀ 14, ĐƯỜNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM, TỔ 14, KHU PHỐ 7, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0962383571
	16/05/2025 10:19:41
	21/05/2025 10:18:59
	
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	15
	H56.24.09-250516-0002
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-250516-0307)
	
	NGUYỄN HỮU QUÂN
	Khu phố 5, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0377841363
	16/05/2025 10:22:31
	16/05/2025 17:00:00
	16/05/2025 16:20:03
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	16
	H56.24.09-250516-0001
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	NGUYỄN THỊ THẮNG
	TỔ 6, KHU PHỐ 5, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn,
	0377841363
	16/05/2025 10:52:05
	19/05/2025 10:52:00
	
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	17
	H56.24.09-250516-0003
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	PHÙNG THỊ THÚY LAN
	SỐ NHÀ 16, ĐƯỜNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM, KHU PHỐ 7
	0364956318
	16/05/2025 11:19:33
	21/05/2025 11:18:59
	
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	18
	H56.24.09-250516-0004
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	TỐNG VĂN TRƯỜNG
	Cơ sở đá cảnh Trường Thanh, Khu phố 6, , , Tỉnh Thanh Hóa
	0942980280
	16/05/2025 14:41:19
	19/05/2025 14:41:00
	
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	19
	H56.24.09-250516-0006
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-250516-0480)
	
	NGUYỄN THỊ NHẠN
	Khu phố Sơn Nam, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0349639793
	16/05/2025 15:02:51
	19/05/2025 17:00:00
	16/05/2025 16:19:18
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	20
	H56.24.09-250516-0005
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	TỐNG XUÂN THÁM
	Khu Phố Đoài Thôn, Phường Đông sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn,
	0349639793
	16/05/2025 15:03:53
	19/05/2025 15:03:00
	
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa



